Biểu 2
CÁCH TÍNH TOÁN NHU CẦU GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
	TT
	Các chỉ số
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1. 
	Quy mô tuyển sinh sinh viên CĐN (Căn cứ nhu cầu TTLĐ và định hướng phát triển trường)
	Số đã có
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Tỷ lệ sinh viên/giảng viên (năm 2014 là tỷ lệ thực tế của nghề cụ thể của trường)
	Số đã có
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Số Giảng viên CĐN cần có
	Số thực tế đã có
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Số Giảng viên CĐN cần bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ trên đại học
	Số thực tế đã có (%)
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Số giảng viên trên đại học cần có
	Số thực tế đã có (người)
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Chỉ tiêu tuyển sinh học nghề TCN
	Số đã có
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Lưu lượng tuyển sinh học trình độ SCN
	Số đã có
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Tỷ lệ học sinh/ giáo viên (năm 2014 là tỷ lệ thực tế của nghề cụ thể của đơn vị)
	Số thực tế
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Số giáo viên TCN cần có
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Số giáo viên TCN cần bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Số giáo viên SCN cần có
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Số giáo viên SCN cần bổ sung
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Tổng sinh viên CĐN, TCN, SCN
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Số giảng viên CĐN, TCN, SCN cần có
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Số giảng viên CĐN, TCN, SCN cần bổ sung
	
	
	
	
	
	
	


